
STT
Hoạt chất 

dự thầu

Nồng độ, 

hàm lượng
Tên thuốc

Quy cách, 

dạng bào chế, 

đường dùng

Nhà SX Nước SX ĐVT

Đơn giá

 mua Nhà 

thuốc 

(VAT)

TÊN CÔNG TY 

PHÂN PHỐI 

1.1
Amoxicillin+

Clavulanic

500mg + 

125mg

Claminat 

500mg/125mg

Hộp 12 gói,

Thuốc cốm
Công ty cổ phần Dược phẩm 

Imexpharm
Việt Nam Gói 9.800

Công ty Cổ phần Dược

 phẩm Imexpharm

1.2
Amoxicillin+

Clavulanic

500mg + 

125mg

Claminat 

500mg/125mg

Hộp 12 gói,

Thuốc cốm
Công ty cổ phần Dược phẩm 

Imexpharm
Việt Nam Gói 9.800

Công ty Cổ phần Dược

 phẩmPVN

2.1

Montelukast 

(dưới dạng 

Montelukast natri)

4 mg
G5-

ENFANKAST

Hộp 30 gói x 

1.5g, Thuốc bột 

uống

Công ty CP Dược Phẩm Hà 

Tây
Việt Nam Gói 5.000

CÔNG TY CP TM DV

 DƯỢC PHẨM MINH 

MINH LONG

2.2

Montelukast (dưới 

dạng Montelukast 

natri)

4 mg
G5-

ENFANKAST

Hộp 30 gói x 

1.5g; Thuốc bột 

uống

Công ty CP Dược Phẩm Hà 

Tây
Việt Nam Gói 5.000

CÔNG TY TNHH TM

 DƯỢC PHẨM 

THIÊN LONG

3.1 Kẽm gluconat 10mg/5ml GLUCOZINC S
Hộp 30 gói x 

5ml, Sirô uống

Công ty cổ phần dược và vật 

tư y tế Bình Thuận
Việt Nam Gói 4.800

CÔNG TY CP TM DV

 DƯỢC PHẨM MINH 

MINH LONG

3.2 Kẽm gluconat 10mg/5ml GLUCOZINC S
Hộp 30 gói x 

5ml, Sirô

Công ty cổ phần dược và vật 

tư y tế Bình Thuận
Việt Nam Gói 4.800

CÔNG TY TNHH TM

 DƯỢC PHẨM 

THIÊN LONG

4.1

Levetiracetam 100mg/ml SYNVETRI

Hộp 1 chai 

100ml, Sirô 

uống

Windlas Biotech Ltd Ấn Độ Chai 145.000

CÔNG TY CP TM DV

 DƯỢC PHẨM MINH 

MINH LONG

4.2

Levetiracetam 100mg/ml SYNVETRI

Hộp 1 chai 

100ml, Sirô 

uống

Windlas Biotech Ltd Ấn Độ Chai 145.000
Công ty TNHH 

Dược Phẩm Vạn Hưng

5.1

 Kẽm nguyên tố 

Mỗi 5ml 

siro chứa: 

Kẽm 

nguyên tố 

(dưới dạng 

Kẽm 

gluconat 

56mg) 8mg.

SIRO SNAPCEF
Hộp 20 ống x 

10ml

Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương
Việt nam Ống 9.000

Công ty TNHH TMDV

 Nguyễn Gia

5.2

Kẽm nguyên tố 

(Dưới dạng Kẽm 

Gluconat 56mg)

8mg/5ml Snpacef

Hộp 20 ống x 

10ml, siro, 

uống, uống

Công ty Cổ Phần Dược Vật 

tư Y Tế Hải Dương 
Việt Nam ống 9.000

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM THỦY 

MỘC

6.1

Amoxicillin (dưới 

dạng Amoxicillin 

trihydrat)

+ Sulbactam 

(Sulbactam natri)

250mg

+ 250mg

Trimoxtal 

250/250

 Hộp 12 gói x 

1,5g  - thuốc 

cốm - uống

Công ty cổ phần dược Minh 

Hải - Việt Nam
Việt Nam gói 9.975

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

BROTHER

6.2
Amoxicilin + 

Sulbactam
250 + 250

Trimoxtal 

250/250

Hộp 12 gói x 

1,5g , Thuốc 

cốm, Uống

Công ty cổ phần Dược Minh 

Hải
Việt Nam Gói 8.610

Công ty TNHH 

TM DP Mười Tháng Ba

7.1

Amoxicilin (dưới 

dạng amoxxicilin 

trihydrat); Acid 

Clavulanic (dưới 

dạng Clavulanat 

kali kết hợp với 

Microcrystalline 

cellulose blend 

1:1)

 

400mg/5ml;  

 57mg/5ml

Tedavi

Hộp 1 chai 

70ml - bột pha 

hốn dịch uống

VN-18593-15

Bilim Ilac 

Sanayii Ve 

Ticaret AS

TURKEY 148.000

CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM 

BROTHER

7.2

Amoxicilin (dưới 

dạng amoxxicilin 

trihydrat); Acid 

Clavulanic (dưới 

dạng Clavulanat 

kali kết hợp với 

Microcrystalline 

cellulose blend 

1:1)

 

400mg/5ml;  

 57mg/5ml

Tedavi

Hộp 1 chai 

70ml - bột pha 

hốn dịch uống

VN-18593-15

Bilim Ilac 

Sanayii Ve 

Ticaret AS

TURKEY 148.000
CÔNG TY TNHH 

DƯỢC PHẨM A.C.T

DANH MỤC CÁC THUỐC CÓ 2 CÔNG TY PHÂN PHỐI CÙNG THAM GIA


